
A.PHẦN ĐẠI SỐ (TUẦN 9) 

ÔN TẬP CHƯƠNG I 

I Mục tiêu: 

1/ Kiến thức: 

- Hệ thống các kiến thức về các tập hợp số và tính chất các phép tính 

2/ Năng lực: 

 - Ôn tập số hữu tỉ, qui tắc xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, qui tắc các phép 

toán trong Q  

3/ Phẩm chất: Tích cực, cẩn thận, nghiêm túc trong học tập. 

II Chuẩn bị: 

- HS : SGK, dụng cụ học tập. 

III Hoạt động học tập: 

A/ LÝ THUYẾT: 

a) Quan hệ giữa các tập hợp N, Z, Q, R 

 
N Z Q R    

b) Các phép toán trong Q 

 

 



B/. BÀI TẬP 

Bài 96/48 SGK 

 
Hướng dẫn làm bài: 

Áp dụng: 

- Quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ để tính giá trị biểu thức 

- Tính chất giao hoán, kết hợp, nhân phân phối giữa phép nhân và phép cộng. 
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Bài 98/49 SGK 



 
Bài 101/49 SGK 

 
Hướng dẫn làm bài: 

-Áp dụng: 

 
( 0)A B B

A B hay A B

= 

 = = −
 

- Giá trị tuyệt đối của một số luôn không âm 

) 1,2b x = −  vì giá trị tuyệt đối của một số luôn không âm  

Vậy x  

Bài 103/50 SGK 

Theo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3:5. Hỏi mỗi tổ được chia bao 

nhiêu nếu tổng số lãi là 12 800 000 đồng? 

Hướng dẫn làm bài: 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 
a c a c

b d b d

+
= =

+
 

Gọi x, y (đồng) lần lượt là số tiền lãi mỗi tổ chia được (x , y > 0) 

Theo đề bài hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3:5 nên ta có: 
3

5 3 5

x x y

y
=  =  

Tổng số lãi là 12 800 000 đồng:  
12800000x y+ =  

Bài 105/50 SGK 



 
 

Hướng dẫn làm bài: 

Áp dụng định nghĩa căn bậc hai. 

) 0,01 0,25

0,1 0,5

0,4

a −

= −

= −

 

 

CHƯƠNG II – HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 

BÀI 1: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 

I Mục tiêu: 

1/ Kiến thức: 

- Biết được định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận. 

2/ Năng lực: 

- Vận dụng được các tính chất vào giải bài tập liên quan. 

 

3/ Phẩm chất: Tích cực, cẩn thận, nghiêm túc trong học tập. 

II Chuẩn bị: 

- HS : SGK, dụng cụ học tập. 

III Hoạt động học tập: 

A/ LÝ THUYẾT: 

1) Định nghĩa. 

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx (với k là một hằng số 

khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. 

 

Chú ý: khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai 

đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau. Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k (khác 0) thì x tỉ 

lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 
1

k
 

Ví dụ: Nếu y = 2x thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số 2, hay x tỉ lệ thuận với y theo hệ số 
1

2
 

2) Tính chất 

Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì: 

+ Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi. 

+ Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng 

kia. 

 

Nếu hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau theo tỉ số k thì: y = kx 

 
B/. BÀI TẬP 

Bài 1/53 SGK 



 
Hướng dẫn làm bài: 

- Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx (với k là một hằng số 

khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. 

- Vậy muốn tìm hệ số tỉ lệ k ta lấy y : x 

Bài 2/54 SGK 

 
Hướng dẫn làm bài: 

x và y tỉ lệ thuận nên ta có y = kx. ( 0k  ) 

Suy ra 
y

k
x

=  

Từ bảng trên ta thấy, khi x = 2 thì y = -4 nên: 
4

2
2

y
k

x

−
= = = −  

Vậy ta có: y = -2.x 

Từ đó: với x = -3 thì y = (-2).(-3) = 6 

 

B.PHẦN HÌNH HỌC (TUẦN 9) 

Chương II: TAM GIÁC 

BÀI 1. TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: - Chứng minh định lí về tổng ba góc của một tam giác 

- Nhận biết góc ngoài của tam giác, quan hệ giữa góc ngoài và góc trong không kề với 

nó. 

2. Năng lực: Vận dụng các định lí vào việc tính số đo các góc của tam giác. 

3. Phẩm chất: Có ý thức cẩn thận trong thực hành đo, có thái độ tự giác. 

II. CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH 

- SGK, thước đo góc, tam giác bằng bìa, kéo 

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 



1. Tổng ba góc của một tam giác 

➢ Định lí:  

 

 

 

2. Áp dụng vào tam giác vuông 

Định nghĩa: Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông. 

Tam giác ABC có 𝐴̂ = 900, ta nói tam giác ABC vuông tại 

A, trong đó: 

• AB, AC là các cạnh góc vuông 

• BC là cạnh huyền 

 

 ∆𝐴𝐵𝐶, 𝐴̂ = 900 ⇒ 𝐵̂ + 𝐶̂ = 900 

 

❖ Định lí: 

 

 

 

3. Góc ngoài của tam giác 

Định nghĩa: Góc ngoài của một tam giác 

là góc kề bù với góc trong của tam giác ấy. 

- Góc ACx là góc ngoài tại đỉnh C  

của  của tam giác ABC. 

Tổng ba góc trong một tam giác bằng 1800 

 

Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau. 



- Các góc A, B, C là các góc trong của tam giác ABC. 

 

 

Ta có: Â + B̂ + ACB̂ = 1800 (Định lí tổng ba góc trong  ∆ABC) 

⇒ Â + B̂ = 1800 − ACB̂  (1) 

ACx̂ là góc ngoài của ∆ABC 

ACx̂ = 1800 − ACB̂  (2) 

Từ (1) và (2) suy ra: 𝐀̂ + 𝐁̂ = 𝐀𝐂𝐱̂ 

➢ Định lí (Tính chất góc ngoài của tam giác) 

 

 

Nhận xét: Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó. 

𝐴𝐶𝑥̂ > 𝐴̂;  𝐴𝐶𝑥̂ > 𝐵̂ 

BÀI TẬP: 1, 2, 5, 8/ 108, 109 SGK 

 

 

Hướng dẫn: Áp dụng Định lí tổng ba góc trong một tam giác. 

Giải mẫu: Hình 47 

Xét ∆𝐴𝐵𝐶 có: 𝐴̂ + 𝐵̂ + 𝐶̂ = 1800 (ĐL tổng ba góc trong tam giác) 

   900 + 550 + 𝑥 = 1800 

   𝑥 = 1800 − (900 + 550) = 350 

 

Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó. 



 

Hướng dẫn: Áp dụng Định lí tổng ba góc trong một tam giác, tia phân giác của một góc. 

Giải:  

 

Áp dụng định lý góc ngoài trong các tam giác ABD và ACD ta có: 

 

 

Hướng dẫn: Áp dụng Định lí tổng ba góc trong một tam giác tính số đo các góc còn 

thiếu, rồi gọi tên tam giác đó. 

  

 

Hướng dẫn: Áp dụng tính chất góc ngoài của tam giác để tính số đo góc CAx 

Áp dụng Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song để chứng tỏ Ax // BC. 



Giải 

 

 

 

 

Gọi góc BAy là góc ngoài của tam 

giác ABC 

𝐵𝐴𝑦̂ = 𝐵̂ + 𝐶̂ = 400 + 400 = 800 

Ta có: Ax là tia phân giác của góc Bay 

⇒ 𝐴2̂ =
1

2
. 𝐵𝐴𝑦̂ =

1

2
. 800 = 400 

Lại có 𝐴2̂ = 𝐵̂ = 400 

 

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên Ax//BC (đpcm). 

 

§2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: Biết định nghĩa hai tam giác bằng nhau, biết viết ký hiệu về sự bằng nhau 

của hai tam giác theo quy ước 

2. Năng lực:  Tìm được các đỉnh, các góc, các cạnh tương ứng của hai tam giác bằng 

nhau. Tìm được hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau của hai tam giác bằng nhau 

3. Phẩm chất: Tập trung, cẩn thận, tự giác, tích cực 

II.  CHUẨN BỊ: 

 Học sinh: SGK, thước chia khoảng, thước đo góc  

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 

1. Định nghĩa 

 

 

 

Ví dụ: Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ có: 

AB = A’B’;  AC = A’C’;  BC = B’C’,   𝑨̂ = 𝑨′̂;   𝑩̂ = 𝑩′̂;  𝑪̂ = 𝑪′̂ 

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc 

tương ứng bằng nhau. 



 

 

2. Kí hiệu 

 

Ví dụ:  

 

Giải:  

 Xét ∆𝐴𝐵𝐶 có: 𝐴̂ + 𝐵̂ + 𝐶̂ = 1800 (ĐL tổng ba góc trong tam giác) 

⇒𝐴̂ = 1800 − (𝐵̂ + 𝐶̂) = 1800 − (700 + 500) = 600 

Ta có: ∆𝐴𝐵𝐶 = ∆𝐷𝐸𝐹 

 ⇒ {
𝐷̂ = 𝐴̂ = 600 ((ℎ𝑎𝑖 𝑔ó𝑐 𝑡ươ𝑛𝑔 ứ𝑛𝑔)

𝐵𝐶 = 𝐸𝐹 = 3 (ℎ𝑎𝑖 𝑐ạ𝑛ℎ 𝑡ươ𝑛𝑔 ứ𝑛𝑔)
 

BÀI TẬP: 10, 11, 12/ 111, 112 SGK 



 

Hướng dẫn giải:  

Hình 63. Xét ∆ABC: B̂ = 1800 − (Â + Ĉ) = 1800 − (800 + 300) = 700 

Xét ∆IMN: M̂ = 1800 − (Î + N̂) = 1800 − (800 + 300) = 700 

Ta có:  {
AB = IM;   BC = MN;    AC = IN

Â = Î;     B̂ = M̂;     Ĉ = N̂
 

⇒∆ABC = ∆IMN 

 

 

Hướng dẫn: Dựa vào định nghĩa hai tam giác bằng nhau để suy ra các cạnh tương ứng, 

các góc tương ứng bằng nhau. 

 

 

Hướng dẫn: Dựa vào định nghĩa hai tam giác bằng nhau để suy ra các cạnh tương ứng, 

các góc tương ứng bằng nhau. 

Giải 



 

Ta có: ∆𝐴𝐵𝐶 = ∆𝐻𝐼𝐾 

 ⇒ {
𝐻̂ = 𝐴̂ = 400 (ℎ𝑎𝑖 𝑔ó𝑐 𝑡ươ𝑛𝑔 ứ𝑛𝑔)

𝐴𝐵 = 𝐻𝐼 = 2𝑐𝑚 ;  𝐵𝐶 = 𝐼𝐾 = 4𝑐𝑚 (ℎ𝑎𝑖 𝑐ạ𝑛ℎ 𝑡ươ𝑛𝑔 ứ𝑛𝑔)
 

 

 


